
Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

M-1 Nguyễn Huy Hoàng 17/08/2000 Nam SXCT 50103739 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

M-2 Võ Văn Hoành 01/01/1990 Nam SXCT 50106623 Điện Biên Không khám sức khỏe

M-3 Lâm Thế Vinh 22/02/1992 Nam SXCT 91231984 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-4 Trần Đạt 10/02/1985 Nam SXCT 50113810 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-5 Mai Văn Toàn 15/10/2000 Nam SXCT 91209135 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-6 Cao Thanh Tới 15/08/2000 Nam SXCT 91209051 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-7 Đặng Văn Thuận 01/12/1988 Nam SXCT 50127306 Đồng Tháp Khám sức khỏe

M-8 Trịnh Ngọc Quyền 13/11/1987 Nam SXCT 50112801 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-9 Vi Văn Sơn 04/06/1987 Nam SXCT 50116305 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-10 Trần Văn Hảo 31/05/1995 Nam SXCT 50105253 Bắc Giang Không khám sức khỏe

M-11 Nguyễn Xuân Quỳnh 03/07/1994 Nam SXCT 91207637 Nam Định Không khám sức khỏe

M-12 Lê Viết Duy 02/10/2001 Nam SXCT 50112053 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-13 Phan Đình Ninh 25/01/1996 Nam SXCT 50116633 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-14 A Piam 29/08/1996 Nam SXCT 50124097 Đắk Lắk Khám sức khỏe

M-15 Đàm Đức Tuân 03/10/1981 Nam SXCT 90900368
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

M-16 Lê Kim Thạch 20/02/1994 Nam SXCT 50118710 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-17 Nguyễn Thị Lộc 05/08/1987 Nữ SXCT 10033142 TPHCM Không khám sức khỏe

M-18 Lê Minh Long 01/08/1993 Nam SXCT 50114037 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-19 Hoàng Xuân Hạnh 10/03/1983 Nam SXCT 10018903 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-20 Nguyễn Văn Tuyến 01/09/1982 Nam SXCT 10006019 Nam Định Không khám sức khỏe

M-21 Phạm Vinh Quang 10/09/1983 Nam SXCT 10006016 Nam Định Không khám sức khỏe

M-22 Đỗ Đức Trường 19/05/1984 Nam SXCT 50105203 Bắc Giang Không khám sức khỏe

M-23 Trần Văn Hân 09/06/1982 Nam SXCT 10006038 Nam Định Không khám sức khỏe

M-24 Trịnh Văn Tài 22/09/1982 Nam SXCT 10003226 Hải Dương Không khám sức khỏe

M-25 Ngọ Hồng Công 09/04/1990 Nam SXCT 50112180 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-26 Đoàn Văn Bính 16/02/1985 Nam SXCT 50107650 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

M-27 Nguyễn Văn Linh 01/02/2001 Nam SXCT 50108709 Hải Dương Không khám sức khỏe

M-28 Lê Thị Hiền 20/10/1993 Nữ SXCT 10017594 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-29 Trần Văn Hùng 20/11/1990 Nam SXCT 50112613 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-30 Lê Vinh Trường 22/07/1991 Nam SXCT 50113511 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-31 Hà Xuân Hưng 29/11/1988 Nam SXCT 50104136 Phú Thọ Không khám sức khỏe
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M-33 Tòng Văn Tươi 20/02/2003 Nam SXCT 91207202 Sơn La Không khám sức khỏe

M-34 Lương Đình Dương 10/02/1984 Nam SXCT 10003127 Hải Dương Không khám sức khỏe

M-35 Đào Đình Hải 05/10/1983 Nam SXCT 50104192 Phú Thọ Không khám sức khỏe

M-36 Lê Xuân Cương 05/11/1986 Nam SXCT 50113944 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-37 Lê Thị Lan Anh 20/02/2001 Nữ SXCT 50112700 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-38 Nguyễn Thị Phương 04/01/2000 Nữ SXCT 50701634 Hà Nam Không khám sức khỏe

M-39 Hoàng Văn Đức 03/09/2000 Nam SXCT 50102891 Lạng Sơn Khám sức khỏe

M-40 Ngô Anh Sơn 02/09/1998 Nam SXCT 50100739 Hà Nội Khám sức khỏe

M-41 Nguyễn Hữu Huy 14/12/1999 Nam SXCT 50100687 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-42 Ngô Thị Như Lương 20/04/1987 Nữ SXCT 10027122 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-43 Nguyễn Văn Xuân 15/01/1986 Nam SXCT 10007929 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-44 Phạm Thị Vân Anh 01/01/1998 Nữ SXCT 10002143 Hải Phòng Không khám sức khỏe

M-45 Trần Thị Kiều Oanh 02/06/1997 Nữ SXCT 10027107 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-46 Hà Thị Thu Hiền 24/07/1995 Nữ SXCT 10030507 Phú Yên Không khám sức khỏe

M-47 Lê Thị Duy Ngọc 20/04/2000 Nữ SXCT 50743688 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-48 Nguyễn Thị Mai 16/10/2000 Nữ SXCT 50700200 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-49 Phan Thị Ngọc Mai 19/09/2000 Nữ SXCT 50116243 Nghệ An Khám sức khỏe

M-50 Trần Thị Thu Hiền 20/09/2000 Nữ SXCT 50126607 Đồng Nai Không khám sức khỏe

M-51 Trương Phương Thảo 19/08/2000 Nữ SXCT 50112573 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-52 Phan Đức Tuân 27/07/1985 Nam SXCT 91203626 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

M-53 Nguyễn Ngọc Tuấn 28/10/1993 Nam SXCT 50104845 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

M-54 Trương Văn Đạt 07/11/1997 Nam SXCT 50113840 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-55 Nguyễn Đăng Lĩnh 13/10/1984 Nam SXCT 50107631 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

M-56 Đinh Trường An 09/12/2002 Nam SXCT 91231988 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-57 Nguyễn Văn Dân 28/06/1988 Nam SXCT 50121531 Quảng Nam Không khám sức khỏe

M-58 Hà Công Bằng 26/07/2001 Nam SXCT 50113034 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-59 Nguyễn Minh Sanh 04/04/1994 Nam SXCT 50119396 Quảng Bình Khám sức khỏe

M-60 Nguyễn Thị Nhung 05/12/2000 Nữ SXCT 50704129 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-61 Vũ Quang Trung 14/10/1986 Nam SXCT 90900397
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

M-62 Trần Văn Hạnh 19/05/1992 Nam SXCT 90900397
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

M-63 Mai Văn Công 16/12/1993 Nam SXCT 50111394 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-64 Nguyễn Thế An 19/08/1981 Nam SXCT 50104212 Phú Thọ Không khám sức khỏe

M-65 Trần Hồng Ngự 25/07/1982 Nam SXCT 50111204 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-66 Trịnh Anh Tuấn 18/02/1998 Nam SXCT 50114150 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



M-68 Tạ Văn Thi 02/07/1986 Nam SXCT 50114002 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-69 Trương Văn Toại 26/06/1990 Nam SXCT 50114024 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-70 Lê Khắc Hội 19/05/1983 Nam SXCT 50113105 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-71 Nguyễn Quốc Luyến 05/03/1991 Nam SXCT 90810173
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

M-72 Phạm Quang Linh 08/01/1998 Nam SXCT 50107239 Hà Nam Khám sức khỏe

M-73 Nguyễn Văn Hưởng 18/06/1993 Nam SXCT 91206469 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

M-74 Hoàng Văn Hai 10/03/1997 Nam SXCT 50113159 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-75 Trần Hà Trung 03/10/1997 Nam SXCT 91206806 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

M-76 Đậu Thị Huế 15/08/2000 Nữ SXCT 50726812 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-77 Nguyễn Đắc Hùng 15/11/1985 Nam SXCT 50100634 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-78 Lê Văn Tính 02/11/2000 Nam SXCT 50113742 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-79 Lê Xuân Nam 24/02/1993 Nam SXCT 50104107 Phú Thọ Không khám sức khỏe

M-80 Trần Quốc Huy 19/06/1991 Nam SXCT 50103667 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

M-81 Đặng Văn Tình 25/06/2000 Nam SXCT 50110089 Nam Định Không khám sức khỏe

M-82 Ứng Văn Thời 30/09/1997 Nam SXCT 91200442 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-83 Nguyễn Công Dũng 24/03/1996 Nam SXCT 50116699 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-84 Nguyễn Văn Kim 18/02/1994 Nam SXCT 50124501 Đăk Nông Khám sức khỏe

M-85 Vũ Văn Dung 23/07/1998 Nam SXCT 91209134 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-86 Hồ Thị Hoài 19/08/2001 Nữ SXCT 50116312 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-87 Trần Minh Quân 08/09/2000 Nam SXCT 91209137 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-88 Nguyễn Tiên Oai 28/02/2001 Nam SXCT 50112235 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-89 Vũ Đức Thọ 22/05/1990 Nam SXCT 91209112 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-90 Hoàng Thị Luyện 10/10/1993 Nữ SXCT 90410003
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

M-91 Đào Ngọc Mai Trinh 01/05/1997 Nữ SXCT 10033127 TPHCM Không khám sức khỏe

M-92 Lê Văn Nam 15/06/1996 Nam SXCT 50113446 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-93 Nguyễn Văn Định 17/06/1999 Nam SXCT 50111106 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-94 Nguyễn Anh Tuấn 16/01/1990 Nam SXCT 91209125 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-95 Đào Xuân Điện 10/11/1989 Nam SXCT 50113174 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-96 Nguyễn Thành Trung 09/10/1984 Nam SXCT 50704086 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-97 Bùi Chí Thành 03/01/1994 Nam SXCT 91232354 Cần Thơ Không khám sức khỏe

M-98 Phan Thị Thắm 01/01/1993 Nữ SXCT 10028777 Quảng Nam Không khám sức khỏe

M-99 Nguyễn Văn Nam 20/08/1994 Nam SXCT 50121124
Thừa Thiên 

Huế
Khám sức khỏe

M-100 Từ Văn Bằng 20/02/1993 Nam SXCT 50113291 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-101 Đoàn Văn Quang 07/06/1995 Nam SXCT 50105193 Bắc Giang Không khám sức khỏe



M-102 Đỗ Văn Phát 21/01/1994 Nam SXCT 50111002 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-103 Vũ Xuân Đoàn 08/07/1985 Nam SXCT 50110573 Thái Bình Không khám sức khỏe

M-104 Trương Văn Phú 04/02/1997 Nam SXCT 91232006 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-105 Trần Thị Ngọc Khuê 02/10/1991 Nữ SXCT 10009720 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

M-106 Cao Thị Lệ Quyên 07/09/2000 Nữ SXCT 50723746 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-107 Nguyễn Trọng Phép 15/07/1991 Nam SXCT 50113092 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-108 Quách Minh Sỹ 08/05/2000 Nam SXCT 50113204 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-109 Bùi Đình Song 02/06/1987 Nam SXCT 50109592 Hưng Yên Không khám sức khỏe

M-110 Nguyễn Văn Bình 10/10/1986 Nam SXCT 50113849 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-111 Nguyễn Văn Chương 28/09/1988 Nam SXCT 50116727 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-112 Trịnh Văn Du 02/01/1988 Nam SXCT 50110062 Nam Định Không khám sức khỏe

M-113 Nguyễn Hữu Thành 26/05/1992 Nam SXCT 50100674 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-114 Nguyễn Khắc Lệnh 07/01/1986 Nam SXCT 50100830 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-115 Nguyễn Hải Biên 05/02/2000 Nam SXCT 50111431 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-116 Nông Thị Oanh 02/12/1998 Nữ SXCT 10012807 Bắc Giang Khám sức khỏe

M-117 Nguyễn Văn Cương 12/06/2000 Nam SXCT 50112004 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-118 Trương Xuân Lập 14/05/1992 Nam SXCT 50116228 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-119 Nguyễn Văn Thạo 17/09/1996 Nam SXCT 50103729 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

M-120 Kiều Mạnh Duy 04/03/1991 Nam SXCT 50104068 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-1 Trương Văn Định 23/10/1997 Nam
Nông 

nghiệp
50305802 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-2 Hà Thị Nhật 28/03/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
50301705 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-3 Vi Văn Đông 07/12/1987 Nam
Nông 

nghiệp
50300907 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-4 Hoàng Thị Giang 10/09/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
50303039 Quảng Trị Khám sức khỏe

A-5 Lê Thị Trà Giang 21/02/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
50303281

Thừa Thiên 

Huế
Không khám sức khỏe

A-6 Hoàng Thị Thơm 21/12/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
50300994 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-7 Tạ Văn Tuân 18/09/1988 Nam
Nông 

nghiệp
50301678 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-8 Nguyễn Văn Cường 12/07/1990 Nam
Nông 

nghiệp
50301974 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-9 Hoàng Thị Hoa 27/10/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
50300722 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-10 Lê Thị Tuyết 10/11/1990 Nữ
Nông 

nghiệp
50302555 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

A-11 Lô Văn Ngọc 20/06/1999 Nam
Nông 

nghiệp
50302310 Nghệ An Khám sức khỏe

F-1 Võ Thanh An 28/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782850 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-2 Võ Chiến Quốc 19/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803770 Quảng Bình Không khám sức khỏe



F-3 Nguyễn Minh Điệp 05/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803728 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-4 Ngô Văn Nên 03/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803606 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-5 Lê Văn Tiện 05/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803648 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-6 Hồ Văn Nhâm 27/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803137 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-7 Vũ Văn Tá 20/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50801660 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-8 Nguyễn Tiến Dao 18/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50782259 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-9 Nguyễn Văn Sơn 09/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803792 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-10 Bạch Trọng Bính 20/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50801464 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-11 Lê Bá Trúc 14/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50801462 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-12 Hoàng Văn Sơn 26/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50800345 Ninh Bình Không khám sức khỏe

F-13 Nguyễn Tuấn Anh 10/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50801022 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-14 Nguyễn Bá Đức 14/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50802511 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-15 Cao Văn Sơn 13/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50800844 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-16 Trần Văn Thanh 16/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50802618 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-17 Nguyễn Văn Tiến 14/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50803688 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-18 Nguyễn Văn Thao 29/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50781209 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-19 Lê Văn Cường 11/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50782185 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-20 Nguyễn Hiếu Thảo Linh 27/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803731 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-21 Nguyễn Đình Tín 02/11/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802814 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-22 Nguyễn Tiến Bắc 07/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802477 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-23 Trương Văn Tần 28/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50801455 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-24 Trần Quang Huy 10/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50800793 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-25 Lê Thị Bích Hồng 12/10/1999 Nữ
Ngư 

nghiệp
50780370 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-26 Nguyễn Văn Tự 20/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50801517 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-27 Hồ Văn Sử 16/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50801600 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-28 Hoàng Sơn Anh 27/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803675 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-29 Võ Văn Phương 17/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50803616 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-30 Nguyễn Văn Vọng 16/09/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50781273 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-31 Nguyễn Văn Trường 01/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803818 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-32 Phạm Văn Nam 22/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50802831 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



F-33 Phan Văn Việt 10/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50803089 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-34 Mai Minh Hùng 19/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50803641 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-35 Hồ Bảo Quốc 11/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781181 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-36 Trần Đình Đức 28/08/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50783102 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-37 Hoàng Văn Cường 10/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50801483 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-38 Nguyễn Văn Dụng 22/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781275 Nghệ An Khám sức khỏe

F-39 Nguyễn Văn Sáng 10/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50803283 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-40 Hoàng Ngọc Nhật 10/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50804493 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-41 Nguyễn Tông Nam 28/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50803263 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-42 Đặng Văn Đức 17/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803070 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-43 Võ Văn Bảo 03/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50802501 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-44 Trần Hoàng Nhật 19/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50803204 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-45 Trương Văn Hồng 16/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50780353 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-46 Nguyễn Văn Quốc 25/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50802666 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-47 Bùi Ngọc Phúc 10/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50801504 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-48 Mai Đức Thắng 18/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50800720 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-49 Phạm Văn Phạt 19/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803638 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-50 Hồ Khắc Ngọc 15/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50781110 Nghệ An Không khám sức khỏe


